BÀI TẬP MÔN HÓA 8
Phần I : Trắc nghiệm

Câu 1: Hai chất khí chủ yếu trong thành phần không khí là:
A. N2, CO2
   C. CO2, O2
B. CO2, CO                                      D. O2, N2
Câu 2: Trong số các cặp chất sau, cặp chất nào dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :
A. CuSO4, HgO
                            C. KClO3, KMnO4
B. CaCO3, KClO3                           
 D. K2SO4, KMnO4
Câu 3: Dãy các chất đều là oxit  

A. Fe2(CO3)3, Fe2O3
                     C. CaO, KClO3
B. Fe2O3, NO2, SO2                            D. K2SO4, K2O

Câu 4: Một oxit của lưu huỳnh có tỉ lệ khối lượng giữa lưu huỳnh và oxi là 2 :3.

Công thức hoá học đúng là :

A. S3O2
B. SO3

C. SO2
          D. S2O6

Câu 5:Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng Phân hủy.

A.  Ca(HCO3)2  (  CaCO3  + CO2  + H2O              B.   S  +  O2   (  SO2
C.   Zn  +  2HCl  ( ZnCl2  +  H2                D. 2H2S   +  3O2  (  2SO2   +  2H2O

Câu 6: Khối lượng của 2,24 lit  O2 ở ĐKTC là:

        A: 8 g ;                     B: 16 g;             C: 3,2 g;                D: Kết quả khác.

Câu 7: Oxit là hợp chất của Oxi với :

A. Một kim loại     


B. Một nguyên tố hóa học khác      

C Nhiều nguyên tố khác    
D. Một phi kim

Câu 8: Nhóm chỉ gồm ôxit bazơ là:

 A. CaO, CO2 , FeO                         B. CaO , Na2O , SiO2
 C. CaO , Na2O , BaO                      D. SO2 , CO2 , P2O5 

Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol KClO3 thu được a mol O2 và 1 mol KMnO4 thu được b mol O2 . Kết luận nào sau đây là đúng:

 A.  a = b                    B. a  = 3b                   C.    a  =  
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 Câu 10: Đốt cháy sắt trong oxi, sản phẩm thu được là:

A. FeO;                        B. Fe2O3;          C. Fe3O4;              D. Oxit khác. 

Câu 11: Dãy gồm các chất có thể dùng để điều chế oxi trong PTN là:

A:CaCO3; NaCl; NaOH.                    B: KMnO4; KCl; NaOH.

C: KMnO4; KClO3.                            D:KCl; NaCl; CaO.

Câu 12: Người ta thu khí ôxi bằng cách đẩy nước là do:

  A. Khí ôxi nhẹ hơn nước                   B. Khí ôxi ít tan trong nước     

  C. Khí ôxi tan nhiều trong nước        D. Khí ôxi khó hóa lỏng 

Phần II : Tự luận

Câu 1: Cân bằng và cho biết những phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ

           a,   KClO3  
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 KCl  +  O2
           b, Na   +  O2​  
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           c, HgO  
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  Hg  + O2
           d, Fe(OH)3  
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  Fe2O3  +   H2O

Câu 2: Phân loại, đọc tên các oxit sau :

           N2O5, Al2O3,  SO2, SO3, Fe2O3, Na2O, CO, ZnO

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 g Cacbon trong bình chứa 22,4 lít Oxi (đktc) 

           a, Chất nào còn dư sau phản ứng trên ? Khối lượng chất còn dư ?

           b, Tính khối lượng khí Cacbonic tạo thành.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g Photpho trong bình chứa Oxi (đktc).Tính khối lượng sản phẩm tạo thành tạo thành.

Đáp án: 7,1(g)

Câu 5: Viết phương trình phản ứng cháy của các chất :  Sắt, Lưu huỳnh, Etan (C2H6) , Bu tan (C4H10)  trong khí Oxi 

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 14 g hỗn hợp C và S, cần 16.8 lít O2 ở ĐKTC. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trên?
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